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SUMMARY 

Application of information technology for gets known plant gene sources 

The established of information technology give human enjoy the new century. Information 
technology impact to all most the face of field life. The application of information technology to 
biology research being hot problem. In the world, many countries, many organizations have been 
implicated bio-informatics and harvest promoting result. 

In Vietnam, the application bio-informatics still new and have many limited, special in plant 
research. To present, Vietnam have some biology data-base as data-base in National Plant Gene 
Bank (include agronomy morphology data and background data), data-base in protein... 

For research, conservation and exploitation-utilization of plant genetic resources, the get known 
plant gene sources is the first work and very important. This is the key to determined subject and 
the orientation conservation for plant genetic resources; it is the base to build National Basic 
Collection. Simultaneously, it helps determined target plant to establish conservation zoon for 
indigenous plant groups and wild relative near with plant. The accurate get known plant gene 
sources also scientific base for selected material for breeding to new varieties by heterocyst or 
biotechnology modern method. 

The application of information to establish the software to determined and get known the 
classification sit gene sources becomes convenient and can subheading gene sources by 
morphology data-base before application biotechnology modern method. 

From problems above, we can clearly saw that the application of information technology for gets 
know plant gene sources have been necessary and practical value. 
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I. §ÆT VÊN §Ò 

Sự ra đời của công nghệ thông tin đ
đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới 

kỷ nguyên của kỹ thuật số hay thời kỳ 
bùng nổ thông tin. Công nghệ thông tin có 
tầm ảnh hưởng đến hầu hết các mặt của đời 
sống xã hội, góp phần tạo ra những cuộc 
cách mạng trong nhiều ngành khoa học. 
Gần đây, trong lĩnh vực sinh học, việc ứng 
dụng công nghệ thông tin theo hướng xây 
dựng những bộ phần mềm dữ liệu để tra 
cứu, nhận dạng nguồn gen cây trồng phục 
vụ công tác quản lý, bảo tồn và khai thác 
tiềm năng của chúng đã được thực hiện. 
Những kết quả ban đầu hứa hẹn những triển 
vọng tích cực và khắc phục được những 

nhược điểm mà cho đến nay các phươn
pháp cũ còn nhiều hạn chế. 

II. MéT Sè THµNH TùU B¦íC §ÇU VÒ øNG DôNG 

C¤NG NGHÖ TH¤NG TIN TRONG NHËN BIÕT 

NGUåN GEN THùC VËT 

1. Nhận biết nguồn gen thực vật theo 
các phương pháp truyền thống.  

Nhận dạng nguồn gen là vấn đề phức tạp 
và rất quan trọng đối với công tác nghiên 
cứu, bảo tồn và khai thác sử dụng tài nguyên 
di truyền thực vật. Là việc làm đầu tiên 
quyết định cho việc xác định đối tượng bảo 
tồn và phươ ướng bảo tồn tài nguyên di 
truyền thực vật, là cơ sở của việc xây dựng 
các tập đ ơ bản N ước, đồng thời 

định các loài cây đí để thiết lập 
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các vùng bảo tồn cho các nhóm cây trồng 
bản địa và họ hàng hoang dại gần gũi với 
cây trồng. Việc nhận dạng chính xác nguồn 

ơ sở khoa học cho việc định 
ướng nguồn vật liệu khởi đầu

chọn tạo các giống mới. Quá trình này đã 
từng bước góp phần tích cực đẩy mạnh phát 
triển sản xuất nông nghiệp và đạt được 
những tiến bộ quan trọng như ngày nay.

Ngay từ khi biết sử dụng cây cỏ phục 
vụ cho các mục đích khác nhau, con người 
đã tiến hành sắp xếp chúng theo những trật 
tự nhất định để có thể nhận dạng chúng dựa 
trên những đặc điểm hình thái giống và 

ăn lớn nhất là 
những bất đồng về mặt ngôn ngữ và quan 
điểm nên đã phát sinh nhiều bất cập, hoặc 
xảy ra tình trạng cùng một cây như
gọi khác nhau theo từng địa phương. Đến 
thế kỷ 18, khi nhà khoa học người Thụy 
Điển Carl Linné nêu ra khái niệm về loài và 

đơn vị phân loại cơ bản nhất thì 
“Phân loại thực vật” mới trở thành một 
ngành nghiên cứu thực sự, nhằm thống nhất 
được những quy định chung về cách nhận 
dạng thực vật. Phân loại thực vật học (Plant 
Taxonomy) là cách gọi tên, miêu tả và phân 
biệt (classifying) các cây cỏ theo hình thái 
bên ngoài và giải phẫu bên trong. Phân loại 
thực vật học đã tạo được sự thống nhất cao 
phục vụ mục đích tra cứu, nhận dạng các 
loại cây, để quản lý và khai thác sử dụng 
chúng có hiệu quả. Đối với cây trồng, dựa 
vào các tiêu chí phân loại, các nhà khoa học 
đã thống kê trên thế giới có khoảng 5.000 
loài cây trồng nông nghiệp, riêng Việt Nam 
đã có khoảng trên dưới 1.000 loài được đề 
cập và mô tả trong các cuốn Thực vật chí, 
Danh lục thực vật và một số tài liệu khác.

Tuy nhiên, đến nay việc phân loại thực 
vật theo các phương pháp truyền thống 
cũng mới đáp ứng được đến mức độ loài trở 
lên, các cấp độ dưới loài còn rất hạn chế với 
số lượng taxon nhất định.

2. Một số kết quả về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong nhận biết nguồn 
gen thực vật trên thế giới 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào 
nghiên cứu sinh học được các nước Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga,... là những 
nước đi tiên phong, đã hình thành được cơ
sở lý luận và phương pháp luận cho một 
lĩnh vực khoa học mới là “Tin sinh học” 

informatic). Hoạt động chính của nó 
trước hết là xây dựng phần mềm các bộ dữ 
liệu về sinh học, giúp cho việc khai thác 
phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và sử 
dụng nguồn tài nguyên di truyền thực vật có 
hiệu quả. Theo hướng này, các tổ chức và 
cơ quan nghiên cứu như: Tổ chức Nông 
lương Thế giới (FAO), Viện Tài nguyên Di 
truyền thực vật Thế giới (Bioversity), Viện 
nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), Trung tâm 
Rau màu châu Á (AVDRC)... đã tiến hành 
đồng thời việc xây dựng các cơ sở dữ liệu 
tài nguyên di truyền thực vật song song với 
việc xây dựng các Ngân hàng thực liệu. Kết 
quả là các cơ quan này đã thiết lập được 
một loạt cơ sở dữ liệu tài nguyên di truyền 
thực vật như
CUBIK... quảng bá trên Internet. Mọi đối 
tượng có thể truy cập để chia sẻ thông tin 
hoặc khai thác sử dụng. Một số cơ sở dữ 
liệu chung liên kết đến nhiều dữ liệu cũng 
đã được khởi động và đang tiến hành thử 
nghiệm như cơ sở dữ liệu kết hợp thông tin 
kiểu gen và kiểu hình của các tập đoàn quỹ 
gen GERMINATE do ba tổ chức gồm Đại 
học Dundee, Viện nghiên cứu cây trồng 
Xcốtlen và Trung tâm Tài nguyên Di truyền 
Thực vật Hà Lan phối hợp thực hiện. 
Những cơ sở dữ liệu trên bước đầu đã đá
ứng được phần nào mục đích tra cứu, nhận 
dạng nguồn gen thực vật cho nhiều đối 
tượng thuộc nhiều quốc gia một cách nhanh 
nhất và tiện dụng nhất mà chỉ thông qua 
công nghệ thông tin mới thực hiện được. 
Tuy nhiên, nó vẫn còn có những tồn tại 
như:
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Các cơ sở dữ liệu của GRIN chủ yếu 
chỉ đáp ứng được về mặt tra cứu tên taxon 
với một bảng số liệu hàng chục ngàn tên 

ư ưa phục vụ được mục đí
tra cứu để nhận dạng.

Một vài chươ
học Trung Quốc xây dựng trên nền Web đã
bắt đầu hướng vào phục vụ công tác tra 
cứu, nhận dạng dựa vào các đặc điểm hình 
thái học theo kiểu khóa lưỡng phân, tuy 
nhiên chỉ mới đáp ứng được đến taxon Họ 
và một số loài và khó phát triển thành một 
cơ sở dữ liệu đủ lớn.

Những ý tưởng trong việc tạo các thiết 
bị nhận dạng dựa vào việc phân tích hình ba 
chiều thông qua bộ vi xử lý và mắt điện tử 
vẫn chư

Mặc dù vậy, đây là khởi đầu quan 
trọng, mở ra triển vọng lớn trong việc ứn
dụng công nghệ thông tin để nhận dạng 
nguồn gen thực vật nói chung, trong đó có 
nguồn gen cây trồng.

3. Vài nét về về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong nhận biết nguồn gen 
thực vật ở Việt Nam.  

Ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin về sinh học nói chung, trong đó có 
liên quan đến nghiên cứu thực vật hầu như 
còn rất mới mẻ. Tuy nhiên cũng đã có một 
số kết quả bước đầu được công bố, gồm: 

Thiết lập được cơ sở dữ liệu về protein, 
phục vụ nghiên cứu và quản lý sinh vật ở 
mức độ phân tử, thuộc lĩnh vực công nghệ 
sinh học, do Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. 

Xây dựng được phần mềm về “Phân 
loại sinh vật rừng Việt Nam”, do tác giả 
Phùng Mỹ Trung thực hiện. Công trình đã
đọat giải thưởng Trí tuệ Việt Nam nă
2000. Phần mề được Sở Khoa học 
công nghệ tỉnh Đồng Nai nâng cấp xây 

dựng thành phiên bản 2.0 với công cụ tra 
cứu thông minh (Smart searching) đã
được nhận Giải thưởng Sáng tạo Khoa 
học Công nghệ VIFOTEC. Bộ dữ liệu 
“Phần mềm sinh vật rừng Việt Nam 2.0” 
được đánh giá là một kho tàng kiến thức 
đồ sộ về sinh vật rừng với các phươ
pháp phân loại mới nhất, thuật ngữ sinh 
học và khóa định danh loài giúp mọi đối 
tượng là học sinh, sinh viên và những 

ười muốn nghiên cứu, tìm hiểu về các 
động thực vật rừng ở Việt Nam, thậm 

chí cả những người có kiến thức hạn hẹp 
nhất về phân loại cũng có thể tiếp cận. 
Hạn chế của bộ dữ liệu này ở chỗ: Cấu 
trúc của nó gần với kiểu sách điện tử hơ
(gần với cách tra cứu của GRIN hay 
Eflora), tức là tra cứu theo tên khoa học là 

không thuộc kiểu cơ sở dữ liệu tra 
cứu nhận dạng, định danh mẫu vật. 

Trong lĩnh vực cây trồng, hiện nay hệ 
thống bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật 
quốc gia đ ưu giữ 20.800 nguồn gen 
của gần 300 loài cây trồng phục vụ mục 

ương thực và nông nghiệp quốc gia 
bao gồm các loại cây lương thực, thực 
phẩm, rau,... bản địa và nhập nội. Ngân 
hàng gen cây trồng quốc gia đang tiến hành 
xây dựng bộ dữ liệu điện tử nhưng mới còn 
giới hạn ở mức độ dữ liệu về hình thái nông 
học và dữ liệu về lai lịch cho những đối 
tượng đã khá rõ ràng. Một trong những khó 
khăn lớn để xây dựng bộ dữ liệu này là 
công tác nhận dạng các nguồn gen của 
chúng ta còn yếu, nhiều nguồn gen chư
được xác định tên khoa học hoặc xác định 

ư các tập đoàn cây cải 
tạo đất, cây thức ăn gia súc, một số nhóm rau, 
đậu đỗ,...), điều này còn ảnh hưởng rất lớn 
đến quá trình nghiên cứu, bảo tồn và khai 
thác các nguồn gen đó như xác định đối 
ượng bảo tồn, xây dựng các tập đoàn hạt 

nhân, tập đ ơ bản... 
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III. KÕT LUËN 

Xây dựng bộ phần mềm dữ liệu về 
nguồn gen thực vật là công việc khá phức 
tạp, đòi hỏi phải có lực lượng đủ mạnh về 
nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị kỹ 
thuật. Song trong hoàn cảnh hiện nay, Việt 
Nam đang vừa thiếu vừa yếu về những 
điều này. Công việc đòi hỏi phải có những 

độ và kinh nghiệm 
nhưng trong hệ thống bảo tồn hầu như có 
rất ít các chuyên gia thực thụ trong lĩnh 
vực phân loại thực vật. Việc định danh 
nguồn gen chủ yếu dựa vào tên gọi của cây 
trồng nên độ tin cậy rất thấp. Vấn đề định 
dạng trong các tập đoàn quỹ gen của hệ 
thống bảo tồn nói chung còn bị trùng lặp 
nhiều, cần được tiến hành bổ sung bằng 
các biện pháp như chỉ thị phân tử và hóa 
sinh nhưng về mặt này chúng ta cũng còn 
rất yếu. 

Một số nguyên nhân khách quan khác có 
tác động lớn đến việc bảo tồn nguồn gen thực 
vật của chúng ta như nhiều nguồn gen quý 
hiếm quốc gia đã bị xói mòn, một số thực vật 
xâm hại nguy hiểm phát triển tại một số nơi 
khó có khả năng ngăn chặn, hay một vài loại 
thực vật trong danh mục cấm đôi khi vẫn 
được nhập nội đưa vào sản xuất gây nguy hại 
đến hệ sinh thái bản địa và đời sống xã hội. 
Đây cũng chính là hậu quả của việc còn xem 
nhẹ công tác phân loại thực vật nói chung và 
nhận dạng nguồn gen nói riêng. 

Vấn đề đặt ra là để quản lý tốt nguồn 
gen thực vật, nhằm khai thác một cách có 
hiệu quả theo hướng xây dựng nền nông 
nghiệp hiện đại, đa dạng và bền vững, 
việc cần làm đầu tiên là phải làm tốt công 
tác nhận dạng nguồn gen thực vật. Trong 
hoàn cảnh hiện nay cho phép chúng ta có 
thể tiếp thu những thành tựu khoa học 
công nghệ của thế giới, đặc biệt là công 
nghệ thông tin với một số phần mềm của 
các nước đã công bố và được đưa vào thử 

nghiệm hoặc ứng dụng như Hệ thống tra 
cứu của GRIN, phần mềm liên kết kiểu 
gen và kiểu hình Germinate... giúp chúng 
ta từng bước có thể thiết lập được những 

ương trình nhận dạng trên máy tính phù 
hợp với điều kiện Việt Nam. Hy vọng 
trong thời gian không xa, cùng với sự nỗ 
lực của các nhà làm công tác nghiên cứu 
phân loại, bảo tồn, cùng với sự tiến bộ về 
những ứng dụng của thông tin khoa học 
công nghệ trong lĩnh vực này, công tác 
nhận dạng nguồn gen trong hệ thống bảo 
tồn tài nguyên di truyền thực vật quốc gia 
sẽ phát huy được những mặt tích cực khắc 
phục được những tồn tại hiện nay, góp 
phần củng cố vững chắc công tác bảo tồn, 
phục vụ mục tiêu phát triển nền nông 
nghiệp hiện đại, đa dạng và bền vững. 
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BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT  
CỦA VIỆT NAM TRONG HỢP TÁC KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 

Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Thị Quyên,  
Nguyễn Thị Sen 

SUMMARY 

Conservation and use of plant genetic resources of Vietnam  
in regional and international collaboration 

Plant Genetic Resources for food and agriculture are crucial in feeding the world population. They 
are raw material that farmers and plant breeders use to improve the quality and productivity of 
crops. The sustainable conservation and use of plant genetic resources in an important component 
to ensure global food security. All nationals are interdependent on plant genetic resources and 
therefore, need to work together on this issue. 

A Global Plan of Action (GPA) was developed to provide a frame work and guide for the 
conservation and sustainable utilization of plant genetic resources of all species with potential for 
food and agriculture (PGRFA). The Plan was adopted by 150 member nations.  

Vietnam to join the GPA for the conservation and sustainable utilization of plant genetic resources 
from 2004, through activity of the project : “National Information Sharing Mechanism for Monitoring 
the Implementation of GPA-PGRFA” (NISM-GPA). Vietnam's a Web page have been placed on the 
internet as http://www.pgrfa.org/gpa/vn.  

Some activities in the project have been organism as workshop, training for new stakeholders, 
publishing for “Introduction for local gene sources”, “Plant Genetic Resources” TV program…. 

Hope that GPA will help Vietnam to share information and experience for intensify conservation 
and sustainable utilization of plant genetic resources activities.  
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I. §ÆT VÊN §Ò 

Nguồn tài nguyên di truyền thực vật 
(TNDTTV) quốc gia đóng vai trò rất quan 
trọng đối với sản xuất nông nghiệp theo 
hướng đa dạng hóa, hiện đại hóa. Do đặc 
điểm sinh thái vùng, miền mà mỗi nước có 
những khác biệt về sự phong phú, đa dạng 
nguồn tài nguyên này. Trong xu thế hội nhập 
quốc tế, sự hợp tác chia sẻ thông tin kinh 
nghiệm và trao đổi nguồn gen sẽ góp phần 
khai thác có hiệu quả tiềm năng nguồn gen 
bản địa cũng như nhập nội hoặc lai tạo được 
nhiều các giống mới, đưa vào cơ cấu cây 
trồng, thúc đẩy phát triển sản xuất nông 
nghiệp của mỗi nước. Đặc biệt đối với các 

nước châu Á, thiên nhiên ban tặng cho k
vực này nguồn TNDTTV khá phong phú. 
Để làm tốt việc bảo tồn và sử dụng có hiệu 
quả, bền vững nguồn tài nguyên này thì vấn 
đề hợp tác khu vực và quốc tế là thực sự cần 
thiết, góp phần thực hiện mục tiêu an ninh 
lương thực mà Hội thảo kỹ thuật quốc tế về 
tài nguyên di truyền thực vật lần thứ IV đã 
đề ra, nhằm phấn đấu giảm lượng dân số đói 
nghèo xuống còn một nửa vào năm 2015.

II. KÕ HO¹CH HµNH §éNG TOµN CÇU VÒ B¶O TåN 

Vµ Sö DôNG BÒN V÷NG TµI NGUY£N DI TRUYÒN 

THùC VËT V× MôC TI£U N¤NG L¦¥NG (GPA-PGRFA) 

Tại Hội thảo kỹ thuật quốc tế về tài 
nguyên di truyền thực vật, lần thứ IV, được 


